TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH

       TỔ TOÁN- LÝ- TIN

NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II

Môn: Vật Lý 9

I. Lý thuyết (kiến thức)

  Câu 1:  Nêu cấu tạo và giải thích hoạt động của máy phát điện xoay chiều?
Trả lời:- Cấu tạo: Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ còn lại có thể quay được gọi là rôto.

· Hoạt động: Khi rôto quay, số đường sức từ xuyên qua cuộn dây dẫn quấn trên stato biến thiên (tăng, giảm và đổi chiều liên tục). Giữa hai đầu cuộn dây xuất hiện một hiệu điện thế. Nếu nối hai đầu của cuộn dây với mạch điện ngoài kín, thì trong mạch có dòng điện xoay chiều.
  Câu 2: Nguyên nhân có sự hao phí điện năng. Cách làm giảm hao phí điện năng.

Trả lời: Nguyên nhân có sự hao phí điện năng là do dòng điện đi qua dây dẫn làm cho dây nóng lên, tỏa nhiệt.

- Cách làm giảm hao phí điện năng tốt nhất là tăng hiệu điện thế tại đầu đường dây tải điện. 

Câu 3: Vì sao ta nói máy biến thế cũng là ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?

Trả lời:

Vì dòng điện lấy ra ở cuộn thứ cấp cũng là dòng điện cảm ứng. Dòng điện cảm ứng này xuất hiện khi từ trường xuyên qua cuộn thứ cấp biến đổi do có dòng điện xoay chiều trong cuộn sơ cấp.
Câu 4. Nêu đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách sửa?
Trả lời:

- Mắt cận chỉ nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Điểm cực viễn của mắt cận thị ở gần mắt hơn bình thường.
- Cách khắc phục tật cận thị là đeo kính cận, một thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt.

- Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. Điểm cực cận của mắt lão ở xa mắt hơn bình thường.
- Cách khắc phục tật mắt lão là đeo kính lão, một thấu kính hội tụ thích hợp, để nhìn rõ các 
vật ở gần như bình thường.
Câu 5.. Ánh sáng đơn sắc là gì? Trình bày cách nhận biết một chùm sáng màu có phải là đơn sắc hay không bằng đĩa CD.

Trả lời: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không thể phân tích ánh sáng đó thành ánh sáng có màu khác được.
 Nhận biết: Chiếu AS vào mặt ghi của đĩa CD và quan sát chùm sáng phản xạ. Nếu thấy chùm phản xạ chỉ có một màu nhất định thì ánh sáng chiếu tới đĩa CD là ánh sáng đơn sắc.
  Câu 6: Để nhận biết một thấu kính là hội tụ hay phân kỳ ta dựa vào những dấu hiệu nào?
Trả lời:  Để nhận biết một thấu kính hội tụ hay phân kỳ ta cần dựa vào đặc điểm của ảnh:

- Nếu ảnh là ảnh thật hoặc ảnh ảo lớn hơn vật thì thấu kính đó là thấu kính hội tụ

-Nếu ảnh ảo nhỏ hơn vật thì thấu kính đó là thấu kính phân kỳ.
  Câu 7: Ảnh ảo của một vật tạo bởi TKPK và thấu kính hội tụ có điểm gì giống và khác nhau?
Trả lời: - Giống nhau: Ảnh cùng chiều với vật

             - Khác nhau: Thấu kính hội tụ thì ảnh ảo lớn hơn vật, thấu kính phân kỳ thì ảnh ảo nhỏ hỏn vật.
 Câu 8: Để vẽ ảnh của 1 vật tạo bởi TK ta cần dựa vào đường đi của những tia sáng nào?
Trả lời: để vẽ ảnh của một vật tạo bởi thấu kính ta cần dựa vào đường đi của hai trong 3 tia đặc biệt: Tia sáng song song với trục chính, tia sáng đi qua tiêu điểm, tia sáng đi tới quang tâm.

 Câu 9: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Vẽ hình và mô tả hiện tượng khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước?
[image: image14.wmf]D

Trả lời: - Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

   - Vẽ hình và mô tả hiện tượng:

Chiếu tia tới SI từ không khí đến mặt nước. 

Ta thấy, tại mặt phân cách giữa không khí và nước, 

tia sáng SI bị tách ra làm hai tia: tia thứ nhất IR bị

 phản xạ trở lại không khí, tia thứ hai IK bị gẫy khúc và truyền trong nước.
II. Bài tập (kĩ năng)

Câu 10: Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế xoay chiều ở hai cực của máy là 220V. Muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế 15400V.  Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỷ lệ như thế nào? Cuộn dây nào mắc với hai đầu máy phát điện?
Trả lời: Từ công thức: [image: image1.wmf]70
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Cuộn dây có  ít vòng dây mắc với hai đầu máy phát điện.
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Câu 11: Hình 2 cho biết [image: image2.wmf]D

 là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng, A/B/  là ảnh của AB

a) A/B/ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?

b) Thấu kính đó cho là loại thấu kính gì? Vì sao?
Trả lời: 

a) A’B’ là ảnh ảo vì: Ảnh cùng chiều và lớn hơn vật.

b) Thấu kính đó cho là thấu kính hội tụ vì: Ảnh ảo lớn hơn vật.

Câu 12: Một vật sáng AB có chiều cao 1cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 4cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 2cm.

     a) Dựng ảnh của vật AB.

     b) Dựa vào kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. 

Trả lời: 
a) Dựng ảnh A’B’ của AB.

(Nêu cách dựng)

b) Tính OA’

Xét ∆ OA’B’ có:

OA = AF = A’A => AB là đường trung bình của ∆ OA’B’.

 => AB =  A’B’ => A’B’ = 2AB = 2 (cm)

[image: image3.wmf]cm

h

dh

d

4

1

2

2

=

=

=

Þ

.

'

'


Câu 13.  Một vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm và cách thấu kính 10cm.

a) Hãy dựng ảnh A’B’ của AB ( nêu cách dựng). Nhận xét đặc điểm của ảnh.

b) Bằng kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.

Trả lời:

a) *Vẽ đúng hình (Có mũi tên chỉ hướng truyền tia sáng được 0,5đ)

   * HS trình bày đúng cách dựng được 0,5đ

* Đặc điểm của ảnh: Ảnh thật, ngược chiều so với vật.
b) (OAB đồng dạng (OA’B’ 
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( F’A’B’ đồng dạng (F’OI 
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 ( vì OI = AB nên 
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Từ (1) và (2) ta có: 
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Thay OF’ = 5cm; OA = 10cm vào (3) ta được OA’ = 10cm

Thay vào biểu thức (1) ta được: 
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  =>  A’B’ = AB = 2cm
Câu 14:

Hình vẽ bên cho biết AB là vật sáng, A’B’  là ảnh của AB 
qua thấu kính L, 
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 là trục chính của thấu kính. 

a) Thấu kính L thuộc loại thấu kính gì? Giải thích.
b) Dùng cách vẽ đường đi của tia sáng để xác định 
c) vị trí của thấu kính và tiêu điểm của nó.
Trả lời:

a) Thấu kính L phải là thấu kính hội tụ.
Vì:  A’B’ là ảnh cùng chiều với vật  AB và lớn hơn AB.

b)  Cách xác định: - Nối B với B’ cắt 
[image: image10.wmf]D

tại O, 

dựng Oy vuông góc với 
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=> đó là vết thấu kính L

 - Từ B vẽ tia BI song song với 
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. Nối I với B’, kéo dài cắt 
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 tại F là tiêu điểm của thấu kính hội tụ L.
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